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Lĩnh vực xét nghiệm:            Hóa sinh 
Discipline of medical testing: Biochemistry 

 

STT 

No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông-

nếu có) 
Type of sample  

(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1. 

Huyết tương/ 
Plasma 

(Heparin) 

Định lượng Glucose 

Determination of Glucose 
Hexokinase  

QTKT.01.SH/ 2023 

(AU 5800) 
QTKT.10.SH/ 2023 

(AU 680) 

2. 
Định lượng Creatinin 

Determination of Creatinin 

Động học enzym 
Enzyme kinetic test 

QTKT.02.SH/ 2023 
(AU 5800) 

QTKT.11.SH/ 2023 
(AU 680) 

3. 
Định lượng Ure 

Determination of Ure 

Động học enzym 
Enzyme kinetic test 

QTKT.03.SH/ 2023 
(AU 5800) 

QTKT.12.SH/ 2023 
(AU 680) 

4. 

Định lượng Cholesterol toàn phần 

Determination of Total 
Chlolesterol  

Đo quang 
Photometric colour 

QTKT.04.SH/ 2023 
(AU 5800) 

QTKT.13.SH/ 2023 
(AU 680) 

5. 
Định lượng Tryglicerid 

Determination of Tryglicerid 

Đo quang 
Photometric colour  

QTKT.05.SH/ 2023 
(AU 5800) 

QTKT.14.SH/ 2023 

(AU 680) 

6. 

Định lượng GGT  

Determination of Gamma 
Glutamyl Transpeptidase (GGT) 

Động học enzym 
Enzyme kinetic test 

QTKT.06.SH/ 2023 
(AU 5800) 

QTKT.15.SH/ 2023 

(AU 680) 

7. 
Định lượng Acid Uric 

Determination of Acid uric 

Đo quang 
Photometric colour 

QTKT.07.SH/ 2023 
(AU 5800) 

QTKT.16.SH/ 2023 
(AU 680) 

8. 

Định lượng AST 

Determination of Aspartat 
Transaminase (AST) 

Động học enzym 
Enzyme kinetic  

QTKT.08.SH/ 2023 
(AU 5800) 

QTKT.17.SH/ 2023 
(AU 680) 

9. 

Định lượng ALT  

Determination of Alanine 
aminotransferase (ALT) 

Động học enzym 
Enzyme kinetic 

QTKT.09.SH/ 2023 
(AU 5800) 

QTKT.18.SH/ 2023 
(AU 680) 
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Lĩnh vực xét nghiệm:            Huyết học 

Discipline of medical testing: Hematology 

 

STT 

No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample  
(anticoagulant-if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1 

 

Máu toàn phần/ 
Whole blood 

(EDTA) 
 

Đếm số lượng Bạch cầu (WBC)  

White Blood Cell Count (WBC) 

Điện trở kháng 
Electric impedance  

 
 

QTKT.01.HH/ 2023 
(DXH 800) 

QTKT.05.HH/ 2023 
(DXH 600) 

2 
Đếm số lượng Hồng cầu (RBC)  

Red Blood Cell (RBC) 

QTKT.02.HH/ 2023 
(DXH 800) 

QTKT.06.HH/ 2023 
(DXH 600) 

3 
 Đếm số lượng Tiểu cầu (PLT)  

Platelet count (PLT) 

QTKT.03.HH/ 2023 
(DXH 800) 

QTKT.07.HH/ 2023 
(DXH 600) 

4 
Định lượng Huyết sắc tố (Hb)  

Determination of Hemoglobin 

QTKT.04.HH/ 2023 
(DXH 800) 

QTKT.08.HH/ 2023 
(DXH 600) 

 
Ghi chú/ Note:  

- QTKT: Phương pháp do PXN xây dựng/ Laboratory deverlopment method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-12T16:48:07+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-13T08:56:04+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-13T08:56:10+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




